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PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN TIỀM LỰC KHOA HỌC CÔNG NGHỆ, ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ TRÊN ĐỊA BÀN TP. HỒ CHÍ MINH
(Áp dụng cho Doanh nghiệp khoa học và công nghệ)
A. THÔNG TIN CHUNG VỀ ĐƠN VỊ
1. Tên đơn vị (Tiếng Việt):	
2. Tên đơn vị (Tiếng Anh):	
3. Tên đơn vị (viết tắt):	
4. Địa chỉ:	
(Ghi rõ số nhà, tên đường, phường/xã)
5. Điện thoại: 	6. Email:	
7. Website:	
8. Giấy chứng nhận doanh nghiệp KH&CN
Số giấy chứng nhận:	
Ngày cấp:	Nơi cấp:	
9. Giấy đăng ký doanh nghiệp
Mã số doanh nghiệp:	
Ngày cấp:	Nơi cấp:	
10. Thủ trưởng đơn vị:	
11. Cơ quan chủ quản:	
12. Loại hình doanh nghiệp (Đánh dấu X vào 1 mục phù hợp nhất):
 1. Doanh nghiệp nhà nước	 2. Doanh nghiệp tư nhân 	 3. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI)
13. Quy mô doanh nghiệp (Đánh dấu X vào 1 mục phù hợp nhất):
 1. Doanh nghiệp siêu nhỏ	 2. Doanh nghiệp nhỏ 	 3. Doanh nghiệp vừa	 4. Doanh nghiệp lớn
	- Lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, công nghiệp và xây dựng: Số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm ≤ 10 người; Tổng doanh thu năm ≤ 3 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn ≤ 3 tỷ đồng.
- Lĩnh vực thương mại và dịch vụ: Số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm ≤ 10 người; Tổng doanh thu năm ≤ 10 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn ≤ 3 tỷ đồng.
	- Lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, công nghiệp và xây dựng: Số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm ≤ 100 người; Tổng doanh thu năm ≤ 50 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn ≤ 20 tỷ đồng.
- Lĩnh vực thương mại và dịch vụ: Số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm ≤ 50 người; Tổng doanh thu năm ≤ 100 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn ≤ 50 tỷ đồng.
- Không phải doanh nghiệp siêu nhỏ.
	- Lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, công nghiệp và xây dựng: Số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm ≤ 200 người; Tổng doanh thu năm ≤ 200 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn ≤ 100 tỷ đồng.
- Lĩnh vực thương mại và dịch vụ: Số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm ≤ 100 người; Tổng doanh thu năm ≤ 300 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn ≤ 100 tỷ đồng.
- Không phải doanh nghiệp siêu nhỏ hoặc nhỏ.
	- Lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, công nghiệp và xây dựng: Số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm ≥ 201 người; Tổng doanh thu năm > 200 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn > 100 tỷ đồng.
- Lĩnh vực thương mại và dịch vụ: Số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm ≥ 101 người; Tổng doanh thu năm > 300 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn > 100 tỷ đồng.


B. LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG & SẢN PHẨM KH&CN
14. Thị trường kinh doanh chính (Đánh dấu X vào 1 mục phù hợp nhất):
 1. Trong nước (TP.HCM)	 3. Xuất khẩu (khu vực ASEAN)
 2. Trong nước (Toàn quốc)	 4. Xuất khẩu (các khu vực khác: Mỹ, EU, Nga, Nhật...)
15. Ngành/Lĩnh vực hoạt động chính (Đánh dấu X vào 1 mục phù hợp nhất):
(Ngành cấp 1 trong Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam, theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg ngày 29/9/2025)
 A. Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản	 L. Hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm
 B. Khai khoáng	 M. Hoạt động kinh doanh bất động sản
 C. Công nghiệp chế biến, chế tạo	 N. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ
 D. Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng,	 O. Hoạt động hành chính và dịch vụ hỗ trợ
hơi nước và điều hoà không khí	 P. Hoạt động của Đảng Cộng sản, tổ chức chính trị-
 E. Cung cấp nước; hoạt động quản lý và xử lý	xã hội, quản lý nhà nước, an ninh quốc phòng;…
rác thải, nước thải	 Q. Giáo dục và đào tạo
 F. Xây dựng	 R. Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội
 G. Bán buôn và bán lẻ	 S. Nghệ thuật, thể thao và giải trí
 H. Vận tải, kho bãi	 T. Hoạt động dịch vụ khác
 I. Dịch vụ lưu trú và ăn uống	 U. Hoạt động làm thuê các công việc trong các hộ gia 
 J. Hoạt động xuất bản, phát sóng, sản xuất và	đình, sản xuất sản phẩm vật chất và dịch vụ tự tiêu dùng
phân phối nội dung	 V. Hoạt động của các tổ chức và cơ quan quốc tế
 K. Hoạt động viễn thông; lập trình máy tính, tư vấn,
cơ sở hạ tầng máy tính và các dịch vụ thông tin khác
16. Hình thức sản phẩm hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ (Đánh dấu X vào các mục phù hợp):
(Theo Khoản 1, Điều 49, Nghị định số 268/2025/NĐ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo về đổi mới sáng tạo; khuyến khích hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp; công nhận trung tâm đổi mới sáng tạo, hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo; công nhận cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo; hạ tầng, mạng lưới và hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo)
 1. Sáng chế; giải pháp hữu ích; kiểu dáng công nghiệp; thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn được bảo hộ tại Việt Nam.
 2. Chương trình máy tính đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả.
 3. Giống vật nuôi mới; giống cây trồng mới; giống thủy sản mới; giống cây lâm nghiệp mới; tiến bộ kỹ thuật đã được bảo hộ hoặc công nhận.
 4. Kết quả nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo đã được nghiệm thu hoặc xác nhận, công nhận theo quy định pháp luật.
 5. Công nghệ nhận chuyển giao theo hợp đồng chuyển giao công nghệ đã được đăng ký theo quy định pháp luật về chuyển giao công nghệ.
17. Sản phẩm chứng nhận:	
	
	
	
	
	
	
18. Dịch vụ cung cấp:	
	
	
	
	
19. Doanh thu năm 2025:	triệu đồng
C. NĂNG LỰC ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ
20. Nguồn nhân lực của doanh nghiệp KH&CN (Tính đến 30/9/2026; Đơn vị tính: người)
	
	Mã số
	Số lượng
	Trong đó: Nữ

	1. Chia theo trình độ (1=2+3+4+5)
	1
	
	

	1.1 Tiến sĩ
	2
	
	

	1.2 Thạc sĩ
	3
	
	

	1.3 Đại học, Kỹ sư
	4
	
	

	1.4 Cao đẳng, Trung cấp
	5
	
	

	2. Chức danh (6=7+8)
	6
	
	

	2.1 Giáo sư
	7
	
	

	2.2 Phó giáo sư
	8
	
	


21. Tỷ lệ doanh thu từ việc sản xuất, kinh doanh sản phẩm hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ trên tổng doanh thu của doanh nghiệp (Đơn vị tính: %):	
22. Mức độ chuyển đổi số của doanh nghiệp (tự đánh giá):
(Quyết định số 1567/QĐ-BKHCN ngày 30 tháng 6 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)
 Mức 0 - Chưa chuyển đổi số: Chưa làm gì/Làm thủ công hoàn toàn trên giấy tờ.
 Mức 1 - Khởi động: Chưa thực hiện chuyển đổi số, hoặc có thực hiện ở mức độ sự vụ, chưa có quy trình, định hướng, hoặc đã có định hướng nhưng tỷ lệ chuyển đổi trên phạm vi doanh nghiệp nhỏ hơn 25%.
 Mức 2 - Bắt đầu: Đã nhận thức được sự quan trọng của chuyển đổi số theo các trụ cột và bắt đầu có các hoạt động chuyển đổi số doanh nghiệp trong từng trụ cột của chuyển đổi số. Tỷ lệ chuyển đổi trên phạm vi doanh nghiệp trong khoảng từ 25% đến dưới 50%. Chuyển đổi số bắt đầu đem lại lợi ích trong hoạt động của doanh nghiệp cũng như trải nghiệm của khách hàng.
 Mức 3 - Hình thành: Đã cơ bản được hình thành theo các trụ cột ở các bộ phận, đem lại lợi ích và hiệu quả thiết thực cho các hoạt động của doanh nghiệp cũng như trải nghiệm của khách hàng. Tỷ lệ chuyển đổi trên phạm vi doanh nghiệp trong khoảng từ 50% đến dưới 75%. Doanh nghiệp đạt chuyển đổi số, bắt đầu hình thành doanh nghiệp số.
 Mức 4 - Nâng cao: Chuyển đổi số của doanh nghiệp được nâng cao một bước. Nền tảng số, công nghệ số, dữ liệu số giúp tối ưu nhiều hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và trải nghiệm khách hàng, tỷ lệ chuyển đổi trên phạm vi doanh nghiệp trong khoảng từ 75% đến dưới 100%. Doanh nghiệp cơ bản trở thành doanh nghiệp số, với một số mô thức kinh doanh chính dựa trên nền tảng số và dữ liệu số.
 Mức 5 - Dẫn dắt: Chuyển đổi số doanh nghiệp đạt mức độ hoàn thiện, doanh nghiệp thực sự trở thành doanh nghiệp số với hầu hết phương thức kinh doanh, mô hình kinh doanh chủ yếu dựa trên và được dẫn dắt bởi nền tảng số và dữ liệu số, tỷ lệ chuyển đổi trên phạm vi doanh nghiệp là 100%.

	Người trả lời phiếu:
	TP.HCM, ngày.....tháng......năm 2026
Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên, đóng dấu)




	Họ và tên:	
	

	Điện thoại:	
	

	Ký tên:
	


----------------------------------------------------------------------------------------------
Thông tin liên hệ:
Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh
Phòng Thông tin - Thống kê – Lầu 6, 79 Trương Định, Phường Bến Thành, TP.HCM
Đỗ Huỳnh Hải Yến – ĐT: 0934.197.567; Email: dhhyen.skhcn@tphcm.gov.vn
Cảm ơn sự hợp tác của Quý đơn vị !
